
Phụ lục VII
DANH MỤC DƯỢC CHẤT CHỨA TRONG THUỐC GENERIC 

PHẢI BÁO CÁO SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG SINH 
HỌC KHI ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2024/TT-BYT 
ngày      tháng     năm 2024 của Bộ Y tế)

STT Tên dược chất

1 Amlodipin

2 Azithromycin

3 Carbamazepin

4 Cefixim

5 Cefuroxim Axetil

6 Clarithromycin

7 Glibenclamid

8 Gliclazid

9 Metformin

10 Metoprolol

11 Nifedipin

12 Rifampicin

13 Amoxicilin + acid clavulanic

14 Carvedilol

15 Cefpodoxim

16 Ezetimibe

17 Irbesartan

18 Itraconazol
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19 Risperidon

20 Rosuvastatin

21 Simvastatin

22 Sulpirid

23 Sultamicillin

24 Telmisartan

25 Valproat natri

26 Fenofibrat

m
in

hd
th

.q
ld

_D
an

g 
Th

i H
ue

 M
in

h_
29

/1
1/

20
24

 0
9:

00
:3

2

an
hp

t.q
ld

_P
ha

m
 T

ua
n 

A
nh

_2
9/

11
/2

02
4 

09
:5

9:
27


